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Môn học: Tin Học; Lớp: 12
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I.MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Bài học cung cấp những kiến thức:

- Dạng danh sách trên trang web: Danh sách xác định thứ tự, danh sách không xác định thứ tự.

- Bảng biểu trên trang web

2. Về năng lực

Bài học góp phần củng cố và phát triển cho học sinh những năng lực với biểu hiện cụ thể như sau:

* Năng lực chung:

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua các hoạt động học tập, HS được hình thành và phát triển tư duy logic, khả năng phán đoán, phân tích và giải quyết vấn đề.

- Giao tiếp và hợp tác: Các hoạt động thực hành theo nhóm và trình bày bài giúp HS phát triển năng lực hợp tác, giao tiếp và thuyết trình.

- Tự chủ và tự học: Luôn chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống; Xác định được nhiệm vụ học tập dựa trên kết quả đã đạt được; biết đặt mục tiêu học tập chi tiết, cụ thể, khắc phục những hạn chế.

* Năng lực tin học: 

Nlc (Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông): 

+ Trình bày được nội dung dạng danh sách trên trang web

+ Tạo được bảng biểu trên trang web

3. Về phẩm chất

- Chăm chỉ: Tích cực tìm tòi và sáng tạo trong học tập.

- Trách nhiệm: Hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của GV thông qua sản phẩm, thực hành.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên 
- Chuẩn bị Bài giảng, máy chiếu, phòng máy có kết nối mạng
2. Học sinh 
- Sách giáo khoa, vở ghi 
- Kiến thức đã học
 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh

Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi

Sản phẩm: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 

Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài

? Theo em, để trình bày một văn bản, khi nào nên trình bày theo dạng liệt kê các mục và khi bào nên trình bày theo dạng bảng
HS: trả lời câu hỏi “Để trình bày một văn bản, khi văn bản ở dạng chữ cái nên trình bày theo dạng liệt kê các mục và khi văn bản ở dạng cần thống kê, so sánh nên trình bày theo dạng bảng”
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu lệnh tạo danh sách trong trang web
Mục tiêu
HS hiểu được cấu trúc của lệnh tạo danh sách trong trang web.
Lựa chọn được loại danh sách phù hợp với các tình huống được đưa ra.
Vận dụng lệnh tạo danh sách, tạo được danh sách theo yêu cầu.
Nội dung hoạt động:
Cú pháp tạo danh sách có thứ tự và không có thứ tự 
Một số ví dụ văn bản cần trình bày kiểu danh sách, chọn kiểu danh sách phù hợp.
Sản phẩm
1. Cú pháp tạo danh sách có thứ tự và không có thứ tự + ví dụ.
	Danh sách có thứ tự
	Danh sách không có thứ tự

	<ol>
<li> Mục thứ 1</li>
…
<li> Mục thứ n </li>
</ol> Trong đó:

Kiểu đánh số: “1”, “A”, “a”, “I”, “i”
	<ul >
<li> Mục thứ 1</li>
…
<li> Mục thứ n </li>
</ul> Trong đó:

Kiểu kí tự: disc, circle, square, none

	Ví dụ: Hình 1a trang 50
	Ví dụ: Hình 2a trang 51


Tổ chức thực hiện
# 1. Chuyển giao nhiệm vụ.

GV gợi ý HS liên hệ danh sách có thứ tự và danh sách không có thứ tự trên trang web tương tự danh sách numbering và bullets trong MS Word.


GV giảng giải cú pháp tạo danh sách có thứ tự và danh sách không có thứ tự, lưu ý HS các từ khoá là viết tắt của cụm từ nào, ý nghĩa  giúp HS ghi nhớ chính xác.


GV phân tích ví dụ Hình 1a dựa trên cú pháp và kết quả.

GV yêu cầu HS phân tích ví dụ Hình 2a

GV nêu một số ví dụ văn bản cần trình bày kiểu danh sách. Yêu cầu HS xác định kiểu danh sách phù hợp.

GV nêu yêu cầu HS viết câu lệnh.

GV nêu cú pháp tạo danh sách mô tả, nêu ví dụ. Yêu cầu HS chỉ ra các thành phần của cú pháp trong ví dụ.

GV nêu chú ý.
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi tự luyện trang 51
# 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS hoạt động cá nhân, lần lượt trả lời các câu hỏi của GV, viết các câu lệnh theo yêu cầu.
Lắng nghe GV phân tích các cú pháp và ví dụ.
# 3. Báo cáo, thảo luận
GV mời một số HS lần lượt trả lời các câu hỏi, các HS khác nhận xét.
# 4. Kết luận
Chốt các kiến thức trọng tâm.
Hoạt động 2: Tìm hiểu thao tác tạo bảng trong trang web
Mục tiêu: HS hiểu và vận dụng cấu trúc tạo bảng trên trang web.
Nội dung: Cú pháp thiết lập bảng + ví dụ, hiệu chỉnh bảng
· Thêm tiêu đề cho bảng: <caption> Tiêu đề </caption>
·  Tạo khung cho bảng: <table border = “độ_dày_viền  kiểu_viền  [màu_viền]”>
·  Điều chỉnh kích thước bảng <table style = “width: 40%; height: 400px”
Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

2. Tạo bảng
<table>
<tr>
<td> Dữ liệu</td>
<td> Dữ liệu </td>
</tr>
…

  </table>
Tổ chức thực hiện:
#1. Chuyển giao nhiệm vụ:
GV giảng giải ví dụ Hình 3a: cú pháp, kết quả (Đưa ra cú pháp tổng quát.
GV yêu cầu HS viết câu lệnh thêm 1 dòng trong bảng, thêm 1 cột trong bảng.
Với bảng kết quả đang có, GV phân tích về hình thức bảng tạo được chưa đẹp, khó đọc, lần lượt đưa ra các yêu cầu hiệu chỉnh bảng ( giới thiệu ví dụ, kết quả hiệu chỉnh bảng.
Giáo viên kiểm tra mức độ hiểu của HS bằng cách đưa ra các tình huống thay đổi một số chi tiết trong các ví dụ, yêu cầu HS xác định kết quả.

Yêu cầu HS vận dụng, đọc hiểu đoạn mã lệnh cho trước, xác định kết quả.
# 2. Thực hiện nhiệm vụ:
HS lắng nghe GV giảng giải ví dụ.
HS áp dụng viết câu lệnh thêm dòng và cột.
Nghe giáo viên giải thích các lệnh hiệu chỉnh bảng.
HS đọc hiểu và dự đoán kết quả đoạn lệnh.
# 3. Báo cáo, thảo luận
HS chia sẻ các kết quả bài làm.
# 4. Kết luận
GV đánh giá câu trả lời của HS.
Hoạt động 3: Thực hành tạo danh sách, tạo bảng trong trang web

Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để tạo danh sách có nhiều cấp, tạo bảng có gộp ô
Nội dung: HS thực hiện được nhiệm vụ trong sgk
Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
Tổ chức hoạt động:
#1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV nêu nhiệm vụ 1 trang 53
GV yêu cầu HS nghiên cứu trả lời các câu hỏi giúp HS hiểu đề bài và định hướng cách làm.
Câu hỏi:
1. Xác định các thành phần văn bản?
2. Tạo tiêu đề bằng cách nào?
3. Tạo danh sách có thứ tự bằng cách nào? Tạo các danh sách lồng nhau bằng cách nào?

GV chốt các bước làm bài, như hướng dẫn trang 53
GV nêu nhiệm vụ 2 trang 53.
GV yêu cầu HS tự nghiên cứu các bước hướng dẫn SGK, thực hành tạo bảng.
#2. Tổ chức thực hiện
Nhiệm vụ 1:


HS làm việc cá nhân, suy nghĩ trả lời câu hỏi.


HS thực hành tạo danh sách.

Nhiệm vụ 2:



HS tự thực hành tạo bảng như hướng dẫn



GV quan sát và hỗ trợ trong quá trình HS thực hành.
#3. Báo cáo kết quả, thảo luận



Sau mỗi nhiệm vụ, GV mời các HS chia sẻ kết quả thực hành. GV nhận xét, chỉnh sửa bài cho HS (nếu cần)

#4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét về ý thức và kết quả làm bài của HS.

3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết bài toán
Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.
Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.

Tổ chức hoạt động: 

# 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV nêu nhiệm vụ luyện tập.
GV cùng HS phân tích yêu cầu.
#2. Tổ chức thực hiện
HS thực hành tạo sản phẩm.
GV quan sát, hỗ trợ HS.
Kết quả: Đoạn mã chương trình ví dụ
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# 3. Báo cáo, thảo luận

Hết thời gian làm bài, GV mời HS chia sẻ kết quả. GV chia sẻ kết quả mẫu, HS tự đối chiếu với chương trình của mình và điều chỉnh lại (nếu cần).

# 4. Kết luận
Nhận xét về hoạt động của HS.
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.

Nội dung:.

Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.

Tổ chức thực hiện:
Câu 1: Mỗi phát biểu sau đây là dúng hay sai khi sử dụng các phần ol, ul để tạo danh sách trên trang web?

a) Khi khai báo thuộc tỉnh type = “A” danh sách xác định thứ tự các mục theo chữ cái viết hoa.

b) Số thứ tự trong danh sách xác định thứ tự luôn là số nguyên.

c) Khi mở bằng trình duyệt web, theo mặc định mục trong danh sách không xác định thứ tự được hiển thị bắt đầu bằng dấu sao (*).

d) Có thể thay đổi số thứ tự của mục bắt đầu trong danh sách xác định thứ tự.

Câu 2: Khai báo nào sau đây sẽ tạo một bảng có hai hàng, mỗi hàng gồm một ô dữ liệu?

A. <table><td><tr>Hàng 1</tr><tr>Hàng2</tr></td></table> 
B. <table><tr>Hàng 1</tr><tr>Hàng 2</tr></table> 
C.<table><tr><td>Hàng 1</td></tr><tr><td>Hàng2</td></tr></table> 
D.<table><td>Hàng 1</td><td>Hàng 2</td></table>[image: image2.png]
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